
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

22/02/2023 Khối ngoại tiếp tục bán ròng 

 

Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,054.28 209.96 77.45 

% ngày -2.58% -1.92% -0.93% 

% tuần 0.58% 0.96% -2.54% 

% tháng -4.86% -4.51% 4.69% 

% năm -29.88% -51.67% -31.47% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

9,763 1,044 442 

TB 1 tuần 10,482 1,377 727 

TB 1 
tháng 

10,859 1,143 509 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 942.42 64.41 22.44 

Bán 1,306.56 8.57 12.63 

Giá trị 
ròng 

-364.14 55.84 9.81 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 138 61 149 

Mã Giảm 305 114 107 

Không 
Đổi 

56 73 84 

Chỉ số chính     
P/E 12.11 15.52 12.53 

Vốn hóa 
TT 4,350 269 1,001 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 2.87% 5.76% 3.93% 

                                             Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Thị trường giảm mạnh trong phiên hôm nay mặc dù không xuất hiện thông 

tin nào đáng chú ý. Cụ thể, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 2.58% dừng tại 

1054.28 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 1.92%, chỉ số Upcom-Index giảm 

0.93%. Giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 14,139 tỷ đồng trên cả 3 sàn. 

Lực bán quyết liệt trong phiên hôm nay với CTG, GVR, SSI, MSN, MWG, 

PLX, POW, TPB, TCB, VIB, VRE giảm trên 3%. Chỉ số VN30-Index ghi nhận 

30 mã giảm cho thấy độ rộng thị trường khá tiêu cực. Lực bán trên diện 

rộng với nhóm Chứng khoán, Bất động sản là 2 nhóm dẫn đầu đà giảm như 

DXG, NVL, HCM giảm hết biên độ.  

Nhóm cổ phiếu Dầu khí tăng mạnh trong phiên sáng nhưng cũng bị bán 

mạnh trở lại với PVB (5.3%) trong khi PVC, PVS đảo chiều giảm.  

Khối ngoại bán ròng 298 tỷ đồng toàn thị trường trong đó VIC (58 tỷ), VHM 

(54 tỷ), DXG (39 tỷ) là các mã bị bán ròng khá nhất. Ở chiều ngược lại, PVS 

(40 tỷ), NKG (21 tỷ), FUEVFVND (20 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng.  

  

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm trong phiên giao dịch 

kế tiếp và các chỉ số chính có thể sẽ kiểm định đường trung bình 50 phiên. 

Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng nếu chỉ số VN-Index xuyên 

thủng mức 1,054 điểm cho nên các nhà đầu tư có thể dừng việc mua mới 

trong 1-2 phiên tới và quan sát thị trường. Trong kịch bản tiêu cực, chúng 

tôi cho rằng dòng tiền sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. 

 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể dừng mua và quan 

sát thị trường trong 1-2 phiên giao dịch tới. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 

 

 

 

https://ysradar.yuanta.com.vn/


 

 

 

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
   Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  TĂNG TĂNG 1110 1130 870 800 

Chỉ số HNX-Index  TĂNG TĂNG 197 210 189 160 

Chỉ số VN30  TĂNG TĂNG 1120 1140 980 960 

Chỉ số VNMidcaps  TĂNG TĂNG 1,030 1200 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
TĂNG TĂNG 1000 1150 804 750 

 

Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware. http://www.amibroker.com
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Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1054.28 -2.58%  HNI 209.96 -1.92%   UPCoM 77.45 -0.93% 

VN30 1051.08 -2.76%  HN30 363.32 -3.28%         

VN Mid 1304.04 -2.96%  
VNX 
AllSh 

1003.01 -2.75%         

VN Small 1132.28 -1.95%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN 

GTGD (tỷ 
VND) 

    GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
  

Mua 942.42    Mua 64.41     Mua 22.44   

Bán 1306.56    Bán 8.57     Bán 12.63   

GT ròng -364.14    GT ròng 55.84     GT ròng 9.81   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%   

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

HQC 220 6.79%  DVM 700 4.73%   VNZ 63392 6.84% 

TMT 1000 6.73%  PVI 500 1.02%   CST 730 3.26% 

SMC 600 5.83%  DDG 300 0.72%   QTP 132 0.87% 

PSH 220 3.06%  SCG 400 0.61%   BDT 0 0.00% 

CNG 650 2.35%  GKM 100 0.31%   SEA 0 0.00% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND 
Chg%   

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

SZC -2100 -7.00%  BVS -1500 -8.02%   DSC -998 -4.56% 

HCM -1800 -6.92%  MBG -400 -7.84%   VGT -530 -4.02% 

ANV -2400 -6.86%  L14 -3500 -6.72%   SBS -208 -3.85% 

KHG -370 -6.85%  API -600 -6.19%   MSR -382 -3.26% 

DRH -380 -6.83%  IDC -2600 -6.18%   MPC -545 -2.98% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 445,803    KSF 15,000     ACV 184,107   

BID 233,957    THD 13,895     VGI 65,822   

GAS 207,281    IDC 13,893     MCH 53,007   

VIC 207,097    BAB 12,721     BSR 52,916   

VHM 196,817    PVS 12,618     VEA 52,027   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày 

HQC 51,054,400 5,632,732  SHS 16,069,441 14,452,547   BSR 21,209,813 9,383,998 

HSG 36,707,500 17,581,246  PVS 14,476,767 6,188,532   C4G 5,599,689 3,102,908 

HPG 34,304,400 25,819,545  CEO 13,422,784 9,220,965   SEA 3,450,000 1,213 

VND 28,679,000 20,241,586  IDC 6,468,297 3,466,338   OIL 2,407,507 896,262 

NVL 27,391,800 19,214,982  AMV 5,823,884 1,142,382   VHG 2,384,346 1,749,476 

      

  Nguồn: BloomBerg & YSVN     

 
 
 
 
 
  



 

 

 
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  

 
 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Phân phối thực phẩm & dược phẩm

Dược phẩm
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

NKG 20,869 VIC 58,629 

FUEVFVND 19,815 VHM 54,227 

KBC 19,327 DXG 39,379 

FRT 18,989 CTG 38,404 

HSG 13,688 STB 37,147 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

PVS 40,312 PVI 2,049 

IDC 14,052 THD 433 

CEO 1,342 BTS 215 

TNG 1,007 PVB 145 

SHS 814 DAD 49 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 

 
 

 

Mã CK 
Giá trị mua 

ròng (tr. 
VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

BSR 9,184 VTP 1,578 

CST 1,966 OIL 1,093 

MML 1,185 CLX 954 

CNC 504 QNS 195 

VEA 271 BVB 55 
     

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

FPT 9,270 FUEVFVND 27,743 

TCB 8,389 HPG 13,468 

ACB 8,251 HSG 7,248 

MWG 7,174 E1VFVN30 5,460 

VIB 7,112 VND 2,816 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

CEO 443.50 DVM 331 

PVS 409.00 IDJ 0.9 

L18 149.10 SHS 0.9 

        

        

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

QNS 1,942     

BSR 1,660     

MCH 428     

        

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: BloomBerg & YSVN, 2014 
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Diễn biến các thị trường trong khu vực

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.6x 2.0x 1.7x 1.7x 

P/E  17.4x 15.2x 15.5x 14.1x 

ROE % 9.30 13.51 10.86 14.03 

ROA % 2.36 3.72 2.48 2.19 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
584.36 627.31 176.90 182.77 

GTGD 
Tỷ 

USD 
1.45 0.50 0.05 0.44 

LS cổ 
tức 

% 2.81 2.62 2.14 1.77 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x

20.0x

P/B P/E ROE ROA

SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam
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